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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho đội Bơi tuyển, trẻ và Kurash năm 
2026 

- Tên dự toán: Cung cấp trang thiết bị cho đội Bơi tuyển, trẻ và Kurash năm 
2026 của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 

- Chủ đầu tư: Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia 
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.  
- Hình thức lực chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng (một giai 

đoạn một túi hồ sơ) 
- Loại hợp đồng: Trọn gói 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày 

- Quy mô của gói thầu: Cung cấp hoàn chỉnh, đồng bộ sản phẩm, bảo hành 
hàng hóa theo quy định và theo cam kết của nhà thầu; 

- Địa điểm cung cấp: Thành phố Hồ Chí Minh 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

 Nhà thầu đính kèm bảng giá chào chi tiết đủ các danh mục theo bảng 
sau: 

STT Danh mục thiết bị 
Ký mã hiệu 
(hoặc tương 

đương) 

Nhãn 
hiệu/ 
Hãng 

SX 
(hoặc 
tương 

đương) 

Xuất 
xứ 

(hoặc 
tương 

đương) 

ĐVT SL Ghi chú 

I Đội tuyển Bơi             

  Dụng cụ tập luyện             

1 
Quần, Áo bơi tập 
luyện 

Funky Trunks 
Men’s Classic 
/ Funkita 
Girl's 
Diamond 
Back 

Funky Úc Bộ 66 
Size XS; S; 
M; L; XL; 

XXL 

2 
Kính bơi, mũ bơi 
tập luyện 

ARN (mũ) / 
AGL (kính) 

Arena 
Châu 
Âu 

Bộ 41   

3 Chân vịt đôi PowerFin Pro Arena 
Châu 
Âu 

Đôi 8 
Size S; M; 

ML; L 
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STT Danh mục thiết bị 
Ký mã hiệu 
(hoặc tương 

đương) 

Nhãn 
hiệu/ 
Hãng 

SX 
(hoặc 
tương 

đương) 

Xuất 
xứ 

(hoặc 
tương 

đương) 

ĐVT SL Ghi chú 

4 
Dây cao su (dây tập 
cạn) 

Dryland 
1.05.113 

Finis Mỹ Chiếc 21   

5 Dây nhảy SR2 Twins 
Thái 
Lan 

Chiếc 16   

6 Khăn thấm nước A6331 Yingfa 
Trung 
Quốc 

Chiếc 32   

7 Thảm nghỉ Yingfa A011 Yingfa 
Trung 
Quốc 

Chiếc 16   

8 Ván 
Arena Pull 
Kick ARN-
100N 

Arena 
Châu 
Âu 

Chiếc 8   

9 Vòi hơi G7205 Yingfa 
Trung 
Quốc 

Chiếc 8   

10 Bàn quạt cả bàn tay H02 Paddles Yingfa 
Trung 
Quốc 

Đôi 16   

  Dụng cụ thi đấu             

11 Quần áo bơi thi đấu  

Women's 
Fastskin LZR 
Pure Valor 2.0 
Openback 

Speedo 
Châu 
Âu 

Chiếc 1 

Size 18; 
20; 22; 23; 
24; 25; 26; 

28; 30 

12 Quần áo bơi thi đấu 

Women's 
Avictor 2.0 
Luminis Open 
Back 

TYR Mỹ Chiếc 2 

Size 20; 
22; 23; 24; 
25; 26; 27; 
28; 29; 30; 

32; 34 

13 Quần áo bơi thi đấu 

Men's 
Fastskin LZR 
Pure Valor 2.0 
Jammer 

Speedo 
Châu 
Âu 

Chiếc 2 

Size 20; 
22; 23; 24; 
25; 26; 28; 

30 

14 Quần áo bơi thi đấu 

Men's Venzo 
Low Waist 
Jammer - 
Infrared 

TYR Mỹ Chiếc 3 

Size 20; 
22; 23; 24; 
25; 26; 28; 

30 

15 
Kính bơi, mũ bơi 
thi đấu  

Fastskin 
Speedsocket 2 
Mirror 

Speedo 
Châu 
Âu 

Chiếc 7   

16 
Kính bơi, mũ bơi 
thi đấu  

Cobra Ultra 
Swipe Mirror 
Goggles 

Arena 
Châu 
Âu 

Chiếc 1   

17 
Kính bơi, mũ bơi 
thi đấu  

Adult Silicone 
Wrinkle-Free 
Swim Cap 

TYR Mỹ Chiếc 3   
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STT Danh mục thiết bị 
Ký mã hiệu 
(hoặc tương 

đương) 

Nhãn 
hiệu/ 
Hãng 

SX 
(hoặc 
tương 

đương) 

Xuất 
xứ 

(hoặc 
tương 

đương) 

ĐVT SL Ghi chú 

18 
Kính bơi, mũ bơi 
thi đấu  

Speedo Adult 
Fastskin Cap 

Speedo 
Châu 
Âu 

Chiếc 6   

II Đội tuyển trẻ Bơi             

1 
Quần, áo bơi tập 
luyện 

Funky Trunks 
Men’s Classic 
/ Funkita 
Girl's 
Diamond 
Back 

Funky Úc Bộ 56 
Size XS; S; 
M; L; XL; 

XXL 

2 
Kính bơi, mũ bơi 
tập luyện 

ARN (mũ) / 
AGL (kính) 

Arena 
Châu 
Âu 

Bộ 32   

3 Chân vịt đôi PowerFin Pro Arena 
Châu 
Âu 

Đôi 10   

4 Chân vịt đôi G7202 Yingfa 
Trung 
Quốc 

Đôi 14   

5 
Dây cao su (dây tập 
cạn) 

Nzcordz 
Original 
Strechcordz 
With Handles 
S100 

Nzcordz Mỹ Chiếc 32   

6 Dây nhảy SR2 Twins 
Thái 
Lan 

Chiếc 16   

7 Khăn thấm nước A6331 Yingfa 
Trung 
Quốc 

Chiếc 32   

8 Thảm nghỉ 
Pro-Care định 
tuyến TPE 2 
lớp 6mm 

Pro 
Care 

Đài 
Loan 

Chiếc 16   

9 Thảm nghỉ 
Adidas 
ADMT-12235 

Adidas 
Việt 
Nam 

Chiếc 16   

10 Ván 
Arena Pull 
Kick ARN-
100N 

Arena 
Nhật 
Bản 

Chiếc 29   

11 Ván 
Yingfa 003 / 
006 

Yingfa 
Trung 
Quốc 

Chiếc 29   

12 Vòi hơi G7205 Yingfa 
Trung 
Quốc 

Chiếc 8   

13 Vòi hơi Model 3.0 
Bình 

Hoàng 
Việt 
Nam 

Chiếc 8   

14 Bàn quạt cả bàn tay H03 Paddles Yingfa 
Trung 
Quốc 

Đôi 16   

III Đội tuyển Kurash             
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STT Danh mục thiết bị 
Ký mã hiệu 
(hoặc tương 

đương) 

Nhãn 
hiệu/ 
Hãng 

SX 
(hoặc 
tương 

đương) 

Xuất 
xứ 

(hoặc 
tương 

đương) 

ĐVT SL Ghi chú 

1 
Võ phục tập luyện 
(Võ phục xanh lá) 

KG Tami 
Việt 
Nam 

Bộ 17 

Size 150; 
155; 160; 
165; 170; 
175; 180 

2 
Võ phục tập luyện 
(Võ phục xanh 
dương) 

KG Tami 
Việt 
Nam 

Bộ 17 

Size 150; 
155; 160; 
165; 170; 
175; 180 

3 Võ phục thi đấu IKA Yakhtak 
MK 

Sports 
Thái 
Lan 

Bộ 17 

Size 150; 
155; 160; 
165; 170; 
175; 180 

4 Hình nộm người TQ2552A Taishan 
Trung 
Quốc 

Chiếc 1   

5 Dây leo 
Dây tập thể 
lực 
10m*37cm 

TKN 
Sport 

Việt 
Nam 

Chiếc 3   

6 Nịt bụng A-1698 Aolikes 
Việt 
Nam 

Chiếc 17   

7 Băng gối AL7913 Aolikes 
Việt 
Nam 

Chiếc 17   

8 
Dây thừng tập tay 
(Dây thừng kéo) 

Battle Rope Alex 
Việt 
Nam 

Chiếc 1   

9 
Băng keo (Băng 
keo dán tay) 

AT3891 Aolikes 
Việt 
Nam 

Cuộn 102   

10 Bộ đồ ép cân VSS1 Twins 
Thái 
Lan 

Bộ 6 
Size S; M; 

L; XL; 
XXL 

 *.Ghi chú :  

- Tất cả các nhãn hiệu, catalogue của nhà sản xuất, hoặc hàng hóa từ một 
quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó được nêu trong E-HSMT này đều mang tính 
minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa. Khi dự thầu đơn vị dự thầu phải 
cung cấp hàng hóa có các tính năng như mô tả ở trên hoặc tương đương hoặc tốt 
hơn (tương đương có nghĩa là: Có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử 
dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu). 

- Yêu cầu kỹ thuật chung là các hàng hóa, sản phẩm hợp pháp cung cấp theo 
yêu cầu của Hồ sơ mời thầu đầy đủ về số lượng và chất lượng phải là hàng mới 
100%, đạt tiêu chuẩn, có catalogue tài liệu kĩ thuật chính hãng sản xuất để chứng 
minh tính đáp ứng về yêu cầu kĩ thuật 
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- Tất cả các hàng hóa được nêu trên bao gồm đầy đủ các phụ kiện kèm theo 
để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh. 

1.3. Kết quả bàn giao 

- Các biên bản nghiệm thu bàn giao thiết bị theo Hợp đồng. 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng. 
1.4. Yêu cầu về hàng hóa thiết bị 

- Hàng hóa, thiết bị được cung cấp phải đảm bảo mới 100% chưa qua sử 
dụng, 

Việc lựa chọn hàng hóa ngoài việc đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể đảm 
bảo đáp ứng mục đích sử dụng của hàng hóa, quá trình lựa chọn sản phẩm còn 
căn cứ trên các yếu tố sau: 

+ Hàng hóa chính hãng mới 100%, có nhãn hiệu, xuất xứ. 

+ Thời gian bảo hành: Bảo hành và hỗ trợ tối thiểu 12 tháng (01 năm) kể từ 
ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Việc kiểm tra và thử nghiệm được tiến hành sau khi hàng hóa được vận 
chuyển đến địa điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư và được chủ đầu tư, đơn vị sử 
dụng giám sát và kiểm tra. 
  


